
 Mẫu số 01/CKTT-QLN 

THUẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 THUẾ CƠ SỞ 5 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB-TCS5  Đông Giang, ngày         tháng     năm 2026 

  

THÔNG BÁO 

Về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và  

các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước 

 

Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. 

Thuế cơ sở 5 thành phố Đà Nẵng thực hiện công khai thông tin 28 người nộp 

thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 

28/02/2026 với số tiền là 1.671.018.019 đồng (Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm bảy mươi 

mốt triệu không trăm mười tám nghìn không trăm mười chín đồng). 

Lý do công khai: Vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý 

thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP 

ngày 19/10/2020 của Chính phủ. 

(Danh sách chi tiết người nộp thuế kèm theo) 

Thuế cơ sở 5 thành phố Đà Nẵng trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Trang thông tin điện tử ngành thuế; 

- Tổ NVDTPC;                                                                                  

- Lưu: VT, QLDN. 

KT. TRƯỞNG THUẾ CƠ SỞ 

PHÓ TRƯỞNG THUẾ CƠ SỞ 

 

 

 

 

Dương Quốc Phong 
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

28/02/2026 

     1.671.018.019 

1 4000774635

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

TUẤN CẨM MINH

Thôn AXờ, Xã Bến Hiên, TP. Đà Nẵng               32.676.054 

2 4001189161
CÔNG TY TNHH THIÊN 

PHƯỚC ĐÔNG GIANG
Thôn Ngã Ba, Xã Đông Giang, TP. Đà Nẵng               52.761.153 

3 4001226166
CÔNG TY TNHH XD - TM - DV 

GIA NGUYỄN
Thôn K8, Xã Sông Kôn, TP. Đà Nẵng             198.114.877 

4 4001246839

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

THIẾT KẾ XÂY DỰNG HÙNG 

GRANITE

Thôn Ban Mai, Xã Sông Vàng, TP. Đà Nẵng               24.159.526 

5 4001247631
CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ 

ĐÔNG GIANG
Thôn Ngã Ba, Xã Đông Giang, TP. Đà Nẵng             260.646.236 

6 4001260417
HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM 

NGHIỆP BAN MAI
Thôn Ban Mai, Xã Sông Vàng, TP. Đà Nẵng               12.093.734 

7 4001298058
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

VÀ DỊCH VỤ HỢP NHẤT
Thôn Ra Đung, Xã Sông Kôn, TP. Đà Nẵng               10.407.444 

8 4000459591 CÔNG TY TNHH QUANG CHI Thôn Agrồng, Xã Tây Giang, TP. Đà Nẵng               76.426.952 

9 4000591053

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI CHÍNH LÂM

Thôn Agrồng, Xã Tây Giang, TP. Đà Nẵng               77.576.683 

10 4000698141
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XÂY DỰNG TIẾN LỰC
Thôn Agrồng, Xã Tây Giang, TP. Đà Nẵng             233.106.832 

11 4000793123
Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Chiến An
Thôn A hu, Xã Tây Giang, TP. Đà Nẵng               29.729.826 

12 4001048273

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 

ĐA NGÀNH NGHỀ SƠN TÂY

Thôn Adzốc, Xã Avương, TP. Đà Nẵng               27.869.267 

13 4001050000

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂY TIẾN

Thôn Agrồng, Xã Tây Giang, TP. Đà Nẵng               68.224.324 

14 4001113162

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - 

XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

THÀNH TÍN

Thôn Agrồng, Xã Tây Giang, TP. Đà Nẵng               82.006.065 

15 4001124654
CÔNG TY TNHH MẠNH DŨNG 

- TÂY GIANG
Thôn AGrồng, Xã Tây Giang, TP. Đà Nẵng             117.126.558 

16 4001168612
CÔNG TY TNHH XD & TM 

PHÚ XUÂN
Thôn ARó, Xã Tây Giang, TP. Đà Nẵng               22.495.229 

17 4001184318 CÔNG TY TNHH GIA HUYNH
Nhà số 25, Đường số 2, Thôn Agrồng, Xã Tây 

Giang, TP. Đà Nẵng
              22.661.972 

18 4001198568

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, 

THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ 

HOA HỒNG TÂY GIANG

Agrồng, Xã Tây Giang, TP. Đà Nẵng               52.647.000 

19 4001261548
CÔNG TY TNHH TRƯỜNG 

THÀNH TÂY GIANG

Số nhà 33, đường số 2 thôn Agrồng, Xã Tây 

Giang, TP. Đà Nẵng
              13.794.185 

   THUẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

               THUẾ CƠ SỞ 5

         THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ 

VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Thông báo số         /TB-TCS5 ngày       tháng       năm         của Thuế cơ sở 5 Thuế thành phố Đà Nẵng)

Tổng cộng
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STT Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ

 Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

28/02/2026 

20 4001276015
CÔNG TY TNHH GIANG ĐẠI 

PHONG
Thôn Cha'lăng, Xã Hùng Sơn, TP. Đà Nẵng               13.097.448 

21 4001277097

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 

SINH THÁI VÀ DƯỢC LIỆU 

TÂY GIANG

Thôn Ki'nonh, Xã Hùng Sơn, TP. Đà Nẵng               12.144.000 

22 4001277298

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI - DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI 

TÂY TIẾN

Thôn Agrồng, Xã Tây Giang, TP. Đà Nẵng             142.332.148 

23 4001279168
CÔNG TY TNHH KHÁNH 

MINH QUẢNG NAM
Thôn Agrồng, Xã Tây Giang, TP. Đà Nẵng               25.024.978 

24 4001281223
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

BẢO GIA HƯNG
Thôn Agrồng, Xã Tây Giang, TP. Đà Nẵng               19.000.000 

25 4001291221
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN AN THỊNH TÂY
Ahu, Xã Tây Giang, TP. Đà Nẵng               24.960.228 

26 4000401263 Trần Phước Thịnh Thôn Tống Coói, Xã Sông Vàng, TP. Đà Nẵng                 5.094.303 

27 4000974377 TRẦN THỊ TRANG Thôn Brùa, Xã Sông Kôn, TP. Đà Nẵng                 8.435.005 

28 8289821132 Nguyễn Văn lực Thôn Ghúc,  Xã Đông Giang, TP. Đà Nẵng                 6.405.992 


